
Stool Sample Instructions for Patients - Vietnamese

Hướng dẫn lấy mẫu phân cho bệnh nhân

Bộ dụng cụ bao gồm:
1. Bát giấy
2. Tấm lót bìa/giấy
3. Găng tay không latex
4. Phiếu ghi chú mẫu phân
5. Hướng dẫn
6. Túi giấy
7. Muỗng
8. Miếng lót vô trùng
9. Hộp đựng mẫu có nhãn

10. Miếng gạc cồn
11. Túi đựng nguy cơ sinh học

Bước 1: Chuẩn bị
• Viết họ tên đầy đủ và ngày sinh của người được lấy mẫu lên nhãn hộp

đựng mẫu bằng bút. Cũng ghi ngày và giờ lấy mẫu.
o Bạn có thể có nhiều hơn một hộp. Ghi nhãn từng hộp.

• Điền thông tin cần thiết vào phiếu ghi chú mẫu phân, bao gồm cả giờ
lấy mẫu. Đặt phiếu vào túi ngoài mở của túi nguy cơ sinh học.

o Không được lấy tờ giấy thấm trắng ra khỏi túi.
• Đi tiểu (đi vệ sinh) trước khi bắt đầu lấy mẫu phân.
• Đặt tấm lót bìa/giấy lên bệ toilet để hứng phân (phân).

Tấm bìa có băng dính ở mặt dưới; bóc lớp lót ra để
dán tấm lót lên bệ toilet.

• Nếu phân của người được lấy mẫu bị lỏng (như tiêu
chảy), đặt bát giấy lên trên tấm lót toilet bằng giấy.

Ví dụ về hộp
đựng mẫu

Tấm lót toilet riêng Tấm lót toilet có bát
giấy cho phân lỏng
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Bước 2: Lấy mẫu
• Ngồi trên toilet và lấy phân (phân) vào tấm lót hoặc bát giấy. Cố

gắng không đi tiểu (vệ sinh) lên mẫu phân.
• Đeo găng tay. Dùng muỗng, lấy một ít phân cho vào hộp đựng mẫu.

o Mẫu phân nên có kích thước bằng một quả cà chua bi hoặc một
quả nho lớn; có thể nhiều hơn nếu hộp không có vạch giới hạn
mức đầy.

o Nếu phân bị lỏng, múc hoặc đổ từ bát giấy vào hộp đựng mẫu.
o Nếu trong hộp có sẵn chất lỏng, để nguyên bên trong. Không

được đổ chất lỏng ra. Thêm mẫu phân vào chất lỏng cho đến khi
đến vạch mức đầy. (xem ví dụ)

• Đậy nắp hộp đựng mẫu và vặn chặt để mẫu không bị rò rỉ.
• Lau bên ngoài hộp bằng miếng gạc cồn.

o Kiểm tra thông tin đã ghi trên hộp. Sửa lại nếu chữ bị nhòe.

Bước 3: Dọn dẹp
• Đặt mỗi hộp đựng mẫu vào một túi nguy cơ sinh học riêng.
• Tháo găng tay và rửa tay sạch bằng xà phòng và nước.
• Bỏ mọi vật dụng đã dùng vào thùng rác sinh hoạt, nơi không ai có

thể chạm vào.
• Đóng kín khóa kéo của túi nguy cơ sinh học để không bị rò rỉ. Đảm

bảo miếng giấy thấm trắng vẫn nằm trong túi.
• Đặt túi nguy cơ sinh học kèm theo Phiếu ghi chú mẫu phân vào túi

giấy. Rửa tay lại thật sạch bằng xà phòng và nước.
• Xem hướng dẫn lưu trữ và giao mẫu bên dưới. (Bước 4)

Bước 4: Gửi mẫu để xét nghiệm (LPHA sẽ điền cho bệnh nhân)

Hộp đựng mẫu 
có chất lỏng và 
vạch mức đầy

Mẫu trong túi
nguy cơ sinh

Rửa tay sạch 
bằng xà phòng 

và nước

Bảo quản mẫu: Giao mẫu (chi tiết bên dưới):

Bảo quản lạnh (Tủ lạnh) □ Giao đến Sở Y tế Địa phương

□ Sẽ có người đến nhận

Hướng dẫn hoặc xử lý đặc biệt (LPHA sẽ điền cho bệnh nhân)
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